	      PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LAN
Họ và tên: ...............................................................  

Lớp: 1.......
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2019 - 2020
Môn: TOÁN -  Lớp 1

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)




	Điểm
	Lời phê của cô giáo
	GV chấm kí

	
	
	

	
	
	

	
	
	


ĐỀ CHẴN
Bài 1: (1,5 điểm) Cho các số: 3, 5, 2, 8, 10, 6, 9, 7
        a)   Số lớn nhất trong dãy số trên là:………….     

        b)   Số bé nhất trong dãy số trên là:…………..    

        c)   Các số lớn hơn 7 trong dãy số trên là:……………………………………….    

Bài 2: (2 điểm) 

a) Tính 
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	8
     2
.......
	6
3
.......
	10

 6
.......
	 7
 5
.......
	
	  .
	


b) 
10 - 9 + 5  = ......                             3 + 5 - 3  = ….

Bài 3: (1,5 điểm)  > < = ? 
	   8
	
	8 - 2
	5 + 2
	
	   2 + 5


	         9
	
	7 + 3
	   9  - 2
	
	5 + 1+ 2


Bài 4: (2 điểm) Số? 
	3 + 
	
	= 9
	9 - 
	
	= 1


	
	+ 5 = 10
	7 - 
	
	= 7 


  Bài 5: (1 điểm) Viết phép tính thích hợp 
Có:    10 bông hoa
Cho:    6 bông hoa  
Còn: … bông hoa?
	
	
	
	
	


Bài 6: (1 điểm) 
Hình bên có:                                                                   

- . . . . . .  hình tam giác
- . . . . . . .hình vuông
Bài 7: (1 điểm) Nối ô trống với số thích hợp
                           2 + 5 <                                9 - 3 >                  
                                             
	PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐA TỐN


Họ và tên: ...............................................................  

Lớp: 1.......
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2019 - 2020
Môn: TOÁN -  Lớp 1

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)




	Điểm
	Lời phê của cô giáo
	GV chấm kí

	
	
	

	
	
	

	
	
	


ĐỀ LẺ

Bài 1: (1,5 điểm) Cho các số: 1, 5, 2, 8, 6, 9, 7, 3
        a)   Số lớn nhất trong dãy số trên là:………….     

        b)   Số bé nhất trong dãy số trên là:…………..    

        c)   Các số lớn hơn 6 trong dãy số trên là:……………………………………….    

Bài 2: (2 điểm) 

a) Tính 
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b) 
10 - 9 + 2  = ......                             3 + 6 - 5  = ….

Bài 3: (1,5 điểm)  > < = ? 
	   9
	
	9 - 2
	4 + 3
	
	   3 + 4


	         8
	
	6 + 3
	   9  - 3
	
	5 + 0+ 2


Bài 4: (2 điểm) Số? 
	3 + 
	
	= 9
	9 - 
	
	= 1


	
	+ 5 = 10
	7 - 
	
	= 7 


  Bài 5: (1 điểm) Viết phép tính thích hợp 
Có:          4 bông hoa
Thêm:     5 bông hoa
Tất cả: …  bông hoa?
	
	
	
	
	


Bài 6: (1 điểm) 
Hình bên có:                                                                   

- . . . . . .  hình tam giác
- . . . . . . .hình vuông
Bài 7: (1 điểm) Nối ô trống với số thích hợp
                           2 + 5 <                                9 - 3 >                  
                                             
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTĐK HỌC KÌ I

Năm học 2019 - 2020
Môn: Toán - Lớp 1

Bài 1: ( 1,5 điểm )
Làm đúng  mỗi phần cho 0,5 điểm.

Bài 2: (2 điểm)

 Làm đúng  mỗi phần cho 1 điểm.
Bài 3: (1,5 điểm)

      Điền đúng cột bên trái cho 0,5 điểm.
      Điền đúng cột bên phải  cho 1 điểm.
Bài 4: (2 điểm)  

      Điền đúng mỗi số ở ô trống cho 0,5 điểm.
Bài 5: (1 điểm)  

      Điền đúng phép tính cho 1 điểm.
Bài 6: (1 điểm) 
     Tìm đúng số hình ở mỗi phần cho 0,5 điểm.

Bài 7: (1 điểm) 
     Nối đúng ô trống ở mỗi phần cho 0,5 điểm.
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